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TỜ TRÌNH

Về việc Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP            ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 


Kính gửi: Chính phủ 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1613/TTg-TCCV ngày 10/9/2016 về xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Văn bản số 9000/VPCP-TCCV ngày 21/10/2016 về tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi là Nghị định số 199/2013/NĐ-CP).
Sau khi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành có liên quan theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Thời gian qua, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được ban hành như: Luật Thú y, Luật Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp,…trong đó, có nhiều nội dung mới cần phải điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cho các Bộ, ngành cho phù hợp. 
2. Nghị định số 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ được xây dựng trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ 2001 và Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi là Nghị định số 36/2012/NĐ-CP). Đến nay, Luật và Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ 2015 và Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 123/2016/NĐ-CP).
3. Do yêu cầu thực tiễn trong quản lý, điều hành; hội nhập quốc tế cần thiết phải phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thương mại nông sản giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các Bộ, ngành liên quan.
Vì vậy, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cần thiết, phù hợp với Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản pháp luật mới ban hành và yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành của Bộ.

II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Nghị định thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP được xây dựng trên nguyên tắc:
1. Nội dung của Nghị định đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế.
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với các Luật mới ban hành, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

3. Nhiệm vụ có nội dung giống nhau của các ngành, lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn không chồng chéo với Bộ, ngành khác được biên tập theo hướng khái quát; nhiệm vụ có nội dung giao thoa với Bộ, ngành khác được biên tập chi tiết để phân định làm rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

4. Đề xuất Chính phủ điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các Bộ, ngành để khắc phục chồng chéo, bất cập trong thực tiễn quản lý, điều hành giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ, ngành khác phát sinh trong nhiệm nhiệm kỳ vừa qua.
5. Tổ chức bộ máy khối quản lý nhà nước của Bộ cơ bản giữ ổn định (chỉ điều chỉnh tên gọi tổ chức và điều chỉnh phân công nhiệm vụ nội bộ) để đảm bảo nguyên tắc: quản lý theo chuỗi sản phẩm (vật tư đầu vào, sản xuất, chế biến, thị trường) đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và hội nhập quốc tế; những việc liên quan đến nhiều tổ chức thì có một tổ chức được giao chủ trì và chịu trách nhiệm chính, các tổ chức khác có trách nhiệm phối hợp; đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
6. Tổ chức ngành địa phương tiếp tục được kiện toàn cho phù hợp với quy định mới của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và thông suốt từ Trung ương đến địa phương có xét tới đặc thù của từng địa phương và công tác cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ.
III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 199/2013/NĐ-CP
Về tình hình hoạt động và kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 199/2013/NĐ-CP được thể hiện tại văn bản riêng về Báo cáo Đánh giá tác động Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kèm Tờ trình Chính phủ.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Tên gọi Nghị định: Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Kết cấu Nghị định: Nghị định gồm có 6 Điều, cụ thể:
- Điều 1. Vị trí và chức năng;
- Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn;

- Điều 3. Cơ cấu tổ chức; 

- Điều 4. Hiệu lực thi hành;
- Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp;

- Điều 6. Trách nhiệm thi hành.

3. Nội dung của Nghị định

a) Vị trí và chức năng (Điều 1): Biên tập lại cho phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Nghị định 123/2016/NĐ-CP, trong đó bổ sung chức năng “phòng chống thiên tai, quản lý an toàn thực phẩm; thương mại nông sản” để đảm bảo bao quát nội dung quản lý nhà nước của Bộ.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn (Điều 2):

Nhiệm vụ và quyền hạn trong Dự thảo Nghị định được thiết kế, sửa đổi, bổ sung theo hướng khái quát, cụ thể:
- Nhóm nhiệm vụ chung về pháp luật, quy hoạch, kế hoạch (Khoản 1 đến Khoản 8): cơ bản giữ nguyên như quy định tại Nghị định 199/2013/NĐ-CP, chỉ bổ sung Khoản (Khoản 2) về tổ chức thi hành pháp luật cho phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và Nghị định 123/2016/NĐ-CP.

- Nhóm nhiệm vụ chuyên ngành về nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và phát triển nông thôn: nhiệm vụ không chồng chéo với Bộ, ngành khác cơ bản giữ nguyên như Nghị định 199; biên tập làm rõ thêm một số nội hàm cho phù hợp với văn bản pháp luật mới ban hành, trong đó:

+ Về nông nghiệp: tách thành 02 Khoản (trồng trọt và bảo vệ thực vật; chăn nuôi và thú y) để làm rõ vai trò, tầm quan trọng của ngành lớn chủ lực là trồng trọt và chăn nuôi trong chuỗi sản xuất nông nghiệp.

+ Về phát triển nông thôn: bổ sung nhiệm vụ “đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn” cho phù hợp với Quyết định 971/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nhóm nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai; khuyến nông; quản lý chất lượng; an toàn thực phẩm; thương mại nông sản: được tách thành các Khoản riêng tương đương với các Khoản đã có trong Nghị định 199/2013/NĐ-CP để rõ đối tượng nhưng vẫn đảm bảo liên kết trong đa ngành và biên tập lại, trong đó: 

+ Về phòng, chống thiên tai; khuyến nông: biên tập làm rõ hơn nội hàm, tầm quan trọng của việc quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai; khuyến nông.

+ Về quản lý an toàn thực phẩm: quy định cụ thể phương thức quản lý; phân định rõ hơn nhiệm vụ chủ trì quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nhiều loại sản phẩm thực phẩm (thuộc thẩm quyền quản lý của cả Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công Thương) giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT (nội dung đang quy định tại Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT nay đề nghị quy định vào Nghị định để tăng tính pháp lý). 

+ Về thương mại nông sản: biên tập, đề xuất Chính phủ phân công nhiệm vụ về phân tích, dự báo thị trường; xúc tiến thương mại; chương trình thương hiệu quốc gia về nông, lâm, thủy sản và muối; biện pháp phòng vệ thương mại và tự vệ đối với hàng nông sản xuất, nhập khẩu. 

- Về quản lý đầu tư, đầu tư xây dựng: quy định, làm rõ nhiệm vụ về quản lý đầu tư, đầu tư xây dựng công trình, đầu tư phi công trình thuộc nhiệm vụ quản lý của Bộ cho phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và quy định của pháp luật mới ban hành.

- Về hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân: đề xuất bổ sung nhiệm vụ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cho phù hợp với Luật Hợp tác xã;
- Về nhiệm vụ thực hiện quyền, trách nhiệm chủ sở hữu nhà tại doanh nghiệp: Nghị định 123/2016/NĐ-CP không quy định nội dung này (do Chính phủ đang có chủ trương thành lập cơ quan quản lý độc lập). Để không bỏ trống nhiệm vụ, đề nghị quy định theo nguyên tắc thực hiện quyền, trách nhiệm chủ sở hữu nhà tại doanh nghiệp theo phân công của Chính phủ để phù hợp với Khoản 1 Điều 3, Khoản 2 Điều 7 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Về quản lý tổ chức, hoạt động dịch vụ công: bổ sung, làm rõ nhiệm vụ cho phù hợp với Nghị định 123/2016/NĐ-CP; tăng cường tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các nhiệm vụ còn lại được biên tập, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành.

c) Cơ cấu tổ chức (Điều 3):

Về cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: cơ bản giữ nguyên theo quy định tại Nghị định số 199/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thực thi một số nhiệm vụ của Bộ trong tình hình mới, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị cơ cấu tổ chức của Bộ như sau:

+ Các tổ chức giữ ổn định:

(1) Vụ Kế hoạch.

(2) Vụ Tài chính. 

(3) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

(4) Vụ Hợp tác quốc tế.

(5) Vụ Pháp chế.

(6) Vụ Tổ chức cán bộ.

(7) Vụ Quản lý doanh nghiệp.

(8) Văn phòng Bộ.

(9) Thanh tra Bộ.

(10) Cục Trồng trọt.

(11) Cục Bảo vệ thực vật.

(12) Cục Chăn nuôi.

(13) Cục Thú y.

(14) Cục Quản lý xây dựng công trình.

(15) Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

(16) Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

(17) Tổng cục Lâm nghiệp.

(18) Tổng cục Thuỷ sản.

(19) Tổng cục Thuỷ Lợi.

(20) Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

(21) Trung tâm Tin học và Thống kê.

(22) Báo Nông nghiệp Việt Nam.

(23) Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+  Các tổ chức đề nghị điều chỉnh tên gọi:
(24) Đổi tên Cục Chế biến nông lâm thuỷ sản và nghề muối và tổ chức lại thành Cục Phát triển thị trường Nông sản.
Cục Chế biến nông lâm thuỷ sản và nghề muối hiện đang tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về chế biến nông lâm thủy sản, phát triển ngành nghề nông thôn, cơ điện nông nghiệp, thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối. Thời gian qua, công tác tham mưu về quản lý thương mại nông sản còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu mở cửa thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại để giúp tiêu thụ nông sản hàng hóa. Việc đổi tên Cục Chế biến nông lâm thuỷ sản và nghề muối thành Cục Phát triển thị trường Nông sản để có cơ sở tăng cường nhiệm vụ, nguồn lực, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, đội ngũ để có tổ chức đủ mạnh giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ về thương mại, thị trường nông sản để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng nông sản; nâng cao giá trị gia tăng và an toàn nông sản, đặc biệt là xuất khẩu hàng hóa thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Kính trình kèm theo Đề án tổ chức Cục Phát triển thị trường Nông sản)
(25) Đổi tên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II thành Học viện Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ (có tên trong Nghị định số 199/2013/NĐ-CP). Hàng năm Trường được Bộ giao bồi dưỡng về quản lý hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức ngành nông nghiệp và PTNT khu vực phía Nam. Ngoài ra, Trường còn tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ; phối hợp với các tỉnh, doanh nghiệp để tư vấn về quản lý, quản trị doanh nghiệp, bồi dưõng đội ngũ cán bộ quản lý của địa phương, doanh nghiệp.

 Để tạo điều kiện cho Trường mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, dịch vụ, đồng thời tiếp tục tham gia bồi dưỡng cán bộ quản lý của ngành nông nghiệp và PTNT, từng bước thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đổi tên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II thành Học viện quản lý  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
(Kính trình kèm theo Đề án Học viện Quản lý  Nông nghiệp và PTNT)

(26) Đổi tên Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I thành Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bỏ số I).
Do Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đã đổi tên thành Học viện quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nên nếu để nguyên tên gọi là Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I thì số (I) là không cần thiết. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tên gọi của Trường là Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
+ Tổ chức thành lập mới

(27) Thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Thời gian gần đây, biến đổi khí hậu cùng với tác động bất lợi của phát triển thượng nguồn các lưu vực sông, đặc biệt là lưu vực sông Hồng, sông Mê Kông; sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế (quá trình phát triển nóng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hoạt động trên biển gia tăng,..) dẫn đến nguy cơ rủi ro về thiên tai ngày càng lớn và khó lường. Thiên tai diễn biến bất thường, phức tạp cả về thời gian, cường độ, tần suất và phạm vi; số lượng các đợt thiên tai lớn liên tiếp xảy ra (như siêu bão, lũ quét, lụt, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng,…). Trong 10 năm gần đây, đã có gần 3.900 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế gần 144.000 tỷ đồng, riêng các tháng đầu năm 2016, đã làm chết và mất tích trên 120 người, thiệt hại kinh tế trên 27.000 tỷ đồng. Thiên tai đã gây ra những hậu quả nặng nề cả về tính mạng, tài sản của cá nhân, tổ chức và xã hội; ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ổn định xã hôi.
Để có thể quản lý công tác phòng, chống thiên tai một cách hiệu lực, hiệu quả (bao gồm: phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai), đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường (bão, lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng,...) cần thiết phải có tổ chức đủ mạnh để giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện công tác phòng chống thiên tai trong cả nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chính phủ cho phép thành lập Tổng cục Phòng, chống thiên tai là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trên cơ sở tổ chức lại Cục Phòng chống thiên tai, Vụ Quản lý đê điều, Trung tâm Phòng chống thiên tai trực thuộc Tổng cục Thủy lợi) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về phòng, chống thiên tai, đê điều theo quy định của pháp luật.
(Kính trình kèm theo Đề án thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai)
- Về cơ cấu tổ chức phòng thuộc Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ: 
+ Về số lượng phòng trong Vụ: 

Theo quy định tại Nghị định 199/2013/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 04 Vụ được tổ chức phòng, gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Pháp chế. 
Đây là những Vụ được giao nhiều mảng công tác chuyên ngành độc lập đồng thời là vụ Tổng hợp, có khối công việc lớn, biên chế công chức nhiều (từ 40 đến 60 người/vụ), do đó Phòng có vai trò quan trọng trong việc giúp Vụ tham mưu từng mảng, lĩnh vực công việc độc lập, chuyên sâu. Việc thành lập các Phòng này cũng là thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (giảm bộ máy, giảm biên chế) nhằm hạn chế việc tăng thêm đầu mối tham mưu, tổng hợp trực thuộc Bộ.
Thời gian qua, các Phòng trong Vụ đã phát huy hiệu quả trong công tác tham mưu, tổng hợp chuyên sâu giúp Vụ, Bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức cán bộ (tổ chức biên chế; quản lý công chức, viên chức; quản lý đào tạo; chính sách, tiền lương; thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính), hợp tác quốc tế (hợp tác song phương, đa phương, hội nhập, đầu tư và điều ước quốc tế), khoa học công nghệ và môi trường (khoa học, công nghệ, môi trường, khuyến nông, tin học) và pháp chế (kiểm soát thủ tục hành chính).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phòng chống thiên tai, an toàn thực phẩm, thương mại nông sản và phát triển nông thôn; đang quản lý 192 tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc với khoảng 21.000 công chức, viên chức nên khối lượng công việc rất nhiều. Như vậy, các Vụ được giao nhiều mảng công việc độc lập, có khối lượng biên chế lớn (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Pháp chế) cần thiết phải có tổ chức Phòng để giúp Vụ tổ chức triển khai công việc. 
Bộ Nông nghiệp và Phát phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên số lượng các Phòng trong Vụ như quy định tại Nghị định 199/2013/NĐ-CP, cụ thể: Vụ Tổ chức cán bộ có 06 phòng; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường có 05 phòng; Vụ Hợp tác quốc tế có 04 phòng; Vụ Pháp chế có Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.
+ Về số lượng phòng trong Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ: giữ nguyên như hiện có, cụ thể: Thanh tra Bộ được tổ chức 07 phòng; Văn phòng Bộ được tổ chức 10 phòng.

+ Về số lượng phòng, chi cục trong Cục: Cơ bản giữ nguyên như hiện có, trong đó đổi tên, kiện toàn 07 cơ quan vùng trực thuộc Cục Thú y và 02 cơ quan vùng trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thành các chi cục vùng cho phù hợp với quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể: 
Cục Trồng trọt được tổ chức 09 văn phòng, phòng; Cục Bảo vệ thực vật được tổ chức 10 văn phòng, phòng và 09 Chi cục; Cục Chăn nuôi được tổ chức 08 văn phòng, phòng; Cục Thú y được tổ chức 10 văn phòng, phòng và 10 chi cục; Cục Quản lý xây dựng công trình được tổ chức 06 văn phòng, phòng; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn được tổ chức 09 văn phòng, phòng; Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản được tổ chức 08 văn phòng, phòng và 02 chi cục; Cục Phát triển thị trường Nông sản được tổ chức 07 văn phòng, phòng và 06 Chi cục.
d) Hiệu lực thi hành: nội dung hiệu lực thi hành được điều chỉnh cho phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

đ) Điều khoản chuyển tiếp: Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Thủy sản tiếp tục thực hiện theo nhiệm vụ quy định tại các Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg, 58/2014/QĐ-TTg, 59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ và phân cấp thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thay thế các Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg, 58/2014/QĐ-TTg, 59/2014/QĐ-TTg.
e) Trách nhiệm thi hành: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

V. TIẾP THU GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

Ngày 21 tháng 10 năm 2016, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 8896/BNN-TCCB về việc tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đăng tải dự thảo Nghị định trên trang tin điện tử của Bộ để xin ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân có quan tâm.
Ngày 23 tháng 11 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 9914/BNN-TCCB gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo Hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân; ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định.
Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân được gửi kèm theo Tờ trình này.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được gửi kèm theo Tờ trình này.
2. Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo sự thống nhất trong phân công, phân cấp giữa các Bộ, ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn.
3. Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:                                                          
	

BỘ TRƯỞNG

	- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
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- Lưu: VT, TCCB.


	Nguyễn Xuân Cường


DỰ THẢO








PAGE  
5

